
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Hà Hải Anh 21/01/2010 016 01

2 Nguyễn Xuân Ngọc Anh 02/07/2010 033 02

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 28/05/2010 042 02

4 Zhang Shi Qi Apple 15/03/2010 053 02

5 Phạm Phan Gia Bảo 28/02/2010 063 03

6 Lê Tự Gia Bảo 07/03/2010 064 03

7 Lê Vĩnh Doanh 06/04/2010 082 04

8 Phan Trần Hải Đăng 12/02/2010 099 04

9 Trần Hải Đính 17/09/2010 101 04

10 Mai Ngọc Ngân Hà 10/09/2010 114 05

11 Trần Huy Hoàng 05/07/2010 140 06

12 Lưu Khánh Hưng 24/12/2010 157 06

13 Đỗ Quỳnh Hương 03/07/2010 163 07

14 Nguyễn Trần Nam Kha 18/01/2010 166 07

15 Lê Minh Khang 21/06/2010 171 07

16 Phan Huy Khôi 29/10/2010 196 08

17 Ngô Viết Khôi 11/05/2010 199 08

18 Nguyễn Đặng Phương Linh 02/01/2010 230 09

19 Hoàng Lê Yến Linh 06/03/2010 234 09

20 Nguyễn Hoàng Minh 16/11/2010 253 10

21 Nguyễn Văn Nam 22/04/2010 277 11

22 Nguyễn Bảo Thiên Ngân 14/04/2010 287 11

23 Nguyễn Thị Thu Ngân 04/12/2010 289 11

24 Nguyễn Minh Nghĩa 08/01/2010 297 11

25 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 01/10/2010 315 12

26 Đặng Trần Quỳnh Như 20/08/2010 334 13

27 Lê Đỗ Trúc Quỳnh 09/06/2010 368 14

28 Vũ Quốc Tấn 03/12/2010 375 14

29 Phạm Thanh Thảo 30/12/2010 383 15

30 Nguyễn Mạnh Thắng 13/01/2010 388 15

31 Nguyễn Đức Thiện 04/12/2010 392 15

32 Võ Anh Thư 22/07/2010 406 16

33 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên 23/07/2010 418 16

34 Hoàng Đức Trí 28/12/2010 440 17

35 Trịnh Thanh Tùng 17/09/2010 458 17

36 Hoàng Nhật Vi 06/03/2010 466 18

37 Võ Hoàng Khánh Vy 06/03/2010 478 18

Danh sách này có: 37 học sinh.
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